
DC2TT22

DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3HT40 3

DC2TT23

DC1LL05 2 2 DC2HT38 3 DC2TT21 DC3HT16 3

2 3 2 DC2HT39 3 DC3HT12 3 DC3HT23 3

DC1CB11 4 DC2TT21 3 DC2HT25 2 DC3TT47 3 2 DC4TH70 4

13 tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 9 + 6 + (4) tuần 4 + 12 + (2) tuần

Tự chọn 2

Tự chọn 5

Tự chọn 3

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tin học đại cương Đồ án Mạng máy tínhThiết kế mạng máy tínhNhập môn Cơ sở dữ liệu Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Ngôn ngữ mô hình hóa 

UML

Trí tuệ nhân tạo Hệ cơ sở tri thức

Toán 1

Toán 2

HỌC KỲ 5: 17TC HỌC KỲ 6: 20TC HỌC KỲ 7: 17TCHỌC KỲ 1: 15TC HỌC KỲ 2: 16TC HỌC KỲ 3: 18TC HỌC KỲ 4: 20TC

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lý thuyết đồ thị

Nhập môn Xử lý ảnh

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

Phân tích và thiết kế hướng 

đối tượng

Pháp luật Việt Nam đại 

cương
Công nghệ phần mềm

Toán 3 Kỹ thuật đồ họa máy tính

Toán học rời rạc Quản trị mạng

DCHT

135 TÍN CHỈ

6 6 6 6 6 6

HỌC KỲ 8: 12TC

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

DC1TT43 3 DC2TT22 3 DC3HT21 3 DC3HT15 3 DC3HT46 3 DC3HT48 3 DC4TH80 8

DC2HT11 3 DC2HT26 4 DC2HT37 3 DC3HT49 3

2 DC1CB22 2 DC2TT23 3 DC2TT35 3 DC2HT36 3

2 DC2HT13 3 DC3HT51 2 DC2HT34 3 DC3HT22 3

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 2 DC2HT12 3 DC3HT33 3 2

HP học song song

1. Hệ điều hành Unix (DC3TH63) - 2TC

2. Nhập môn tương tác người - máy  (DC3TH17) - 2TC

3. Cơ sở dữ liệu phân tán (DC3TH24) - 2TC

4. Đồ họa ứng dụng (DC3TH25) - 2TC

Tự chọn 1

Tự chọn 4 Tự chọn 6

Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 2

1. Automat và ngôn ngữ hình thức (DC2TH33) - 2TC

Nguyên lý Hệ điều hành

1. Lý thuyết xác suất - thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Kỹ thuật điện - Điện tử (DC1TH46) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

2. Nhập môn chương trình dịch (DC2TH34) - 2TC

3. Kỹ thuật số (DC2DT61) - 2TC

4. Kỹ thuật vi xử lý (DC2DT63) - 2TC

Phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin

Lập trình hướng đối tượng 

C++

Lập trình trên môi trường 

Web
Ngôn ngữ lập trình C

Kiến trúc máy tính
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nhập môn mạng máy tính
An toàn và bảo mật hệ 

thống thông tin
Hệ trợ giúp quyết định

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau: Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

Tiếng Anh 1

Lập trình trực quan C#

Tiếng Anh 3

Đồ án Xây dựng hệ thống 

thông tin

Đồ án môn học

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

4. Đồ họa ứng dụng (DC3TH25) - 2TC3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. Bảo vệ môi trường (DC1TT90) - 2TC

4. Kỹ thuật vi xử lý (DC2DT63) - 2TCtừng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3

DC1CB11 4 DC1CB20 2 2 DC2DT56 2 2

2 3 2 DC2DT51 3 DC2DT62 4 DC3DT61 4

DC2DT41 3 DC2DT53 4 DC2DT52 2 DC2DT64 3 DC3DT62 2

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

140 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 1: 19TC HỌC KỲ 2: 16TC HỌC KỲ 3: 18TC HỌC KỲ 4: 18TC HỌC KỲ 5: 20TC HỌC KỲ 6: 19TC HỌC KỲ 7: 18TC HỌC KỲ 8: 12TC

Điện tử tương tự

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: CNKT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Toán 1

Toán 2 Toán 3

Lý thuyết xác suất - thống 

kê
Tín hiệu và hệ thống

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP
Vật lý đại cương 2

Linh kiện điện tử

Điện tử số
Kỹ thuật vi xử lý và ứng 

dụng

An ninh mạng thông tinCơ sở kỹ thuật đo lường

Đồ án Mạng viễn thông

Đồ án Điện tử tương tự

Tự chọn 2

Tự chọn 4Tự chọn 1

Xử lý tín hiệu số

13 tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 10 + 5 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 12 + 3 + (4) tuần

DCDT

6 6 6 6 6 6 4 + 12 + (2) tuần

Vật lý đại cương 1

Đồ án Điện tử số

Thông tin số

Mạng viễn thông

3 DC1CB22 2 DC2DT44 2 DC2DT54 2 DC3DT71 3 DC3DT64 3 DC4DT70 4

DC2DT43

DC1LL05 2 DC2DT43 3 DC2DT42 3 DC4DT22 2 DC1CB22 DC3DT72 3 DC4DT80 8

DC2DT45 3 DC2DT46 3 DC4DT21 3 DC2DT55 3 DC3DT73 3 DC3DT74 3

DC1TT42 3 DC2TT23 3 DC2TT35 3 2 DC3DT63 3 DC4DT23 3

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 2 DC3DT60 3 DC3DT33 3

HP học song song

1. Công nghệ Multimedia (DC3DT81) - 2TC

2. Công nghệ vi điện tử  (DC3DT82) - 2TC

3. Hệ thống nhúng (DC3DT83) - 2TC

4. Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệu (DC3DT84) - 2TC

Đồ án môn học

Thực tập Lắp ráp điện tử

Hệ thống viễn thông

Thực tập Điện tử cơ bảnTrường điện từ Thông tin di động

Tin học đại cương Ngôn ngữ lập trình C
Lập trình hướng đối tượng 

C++
Thực tập Điện tử viễn thông

Thông tin quangAnten và truyền sóng

Tiếng Anh 1

Cơ sở điều khiển tự động

Thông tin vô tuyến

Tự chọn 3

Tự chọn 5

Tiếng Anh 3

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 3: Chọn 01 HP (2 TC) trong các HP sau: Tự chọn 4, 5: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Cơ sở truyền số liệu 

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP
Lý thuyết truyền tin Lý thuyết mạch

1. Kỹ thuật điện (DC1TH47) - 2TC

2. Matlab và ứng dụng (DC1TH48) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

1. Kiến trúc máy tính (DC2DT57) - 2TC

2. Kỹ thuật phần mềm ứng dụng (DC2TH38) - 2TC

4. Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệu (DC3DT84) - 2TCtừng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3TM11 2 2

DC1LL05 2 DC2HT12 3 DC3TM12 3 DC3TM45 3 2

DC1CB12 2 DC1CB13 3 DC2DT60 3 DC3TM88 2 DC3TM73 2

DC1CB11 4 DC2TT21 3 DC2TT35 3 DC2TM21 2 DC3TM64 3 DC3TM76 2 DC4TM21 3 DC4TM80 8

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Thực tập Chuyên ngành 

mạng

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quản trị mạng

Nguyên lý hệ điều hành

Tự chọn 2

Lý thuyết thông tin Tự chọn 5

Thực tập Công nghệ thông 

tin

Công nghệ lập trình tích hợp

Nhập môn Cơ sở dữ liệu Đánh giá hiệu năng mạng

Mã hóa

Tin học đại cương

Kỹ thuật vi xử lý và ứng 

dụng

Toán học rời rạc

Mô phỏng các hệ thống 

truyền thông

Lập trình hướng đối tượng 

C++

Đồ án Xây dựng các hệ 

thống truyền thông

9 + 6 + (4) tuần 6 4 + 12 + (2) tuần

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Toán 3

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

An ninh mạng

13 tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 12 + 3 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Đồ án Lập trình cơ bảnToán 1

Tự chọn 6

15 + (4) tuần 6

Toán 2 Mạng không dây và di dộng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN DCTM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 133 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 1: 15TC HỌC KỲ 2: 16TC HỌC KỲ 3: 18TC HỌC KỲ 4: 20TC HỌC KỲ 5: 17TC HỌC KỲ 6: 19TC HỌC KỲ 7: 16TC HỌC KỲ 8: 12TC

DC1TT43 3 DC2TT22 3 2 DC3TT47 3 DC3TM71 2 DC4TM72 3 DC4TM70 4

DC2HT11 3 DC2HT26 4 2 DC3TM48 3 DC3TM72 3 DC3TM75 2

2 DC1CB22 2 DC2HT13 3

2 DC4TM71 3 DC3TM46 3 DC3TH24 2 DC3TM74 2

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 2 DC3TM49 2 DC3TM33 3

HP học song song

1. Web thế hệ mới (DC3TM85) - 2TC

2. Thương mại điện tử (DC3TM86) - 2TC

3. Tính toán di động (DC3TM87) - 2TC

4. Quản trị dự án công nghệ thông tin (DC3TM89) - 2TC

Đồ án môn học

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau: Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

1. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (DC2TM37) - 2TC

2. Điện tử số (DC2DT50) - 2TC

3. Xử lý tín hiệu số (DC2TM64) - 2TC

4. Lý thuyết đồ thị (DC2HT25) - 2TC

Các hệ thống phân tán

Truyền dữ liệu

Nhập môn mạng máy tínhVật lý đại cương 2

Truyền thông đa phương 

tiện
Kiến trúc máy tính

Vật lý đại cương 1

Tự chọn 3

Tự chọn 4

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Tiếng Anh 3

Thiết kế mạng
Thực tập Nhóm công nghệ 

thông tin
Cơ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật liên mạng

Đồ án Thiết kế và cài đặt 

hệ thống mạng

Tự chọn 1

Tiếng Anh 1

1. Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp (DC1CB98) - 2TC

2. Kỹ thuật điện (DC1TH47) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC 4. Quản trị dự án công nghệ thông tin (DC3TM89) - 2TC

5. LINUX và phần mềm mã nguồn mở (DC3TH62) - 2TC

từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

4. Lý thuyết đồ thị (DC2HT25) - 2TC

5. Trí tuệ nhân tạo (DC3TH12) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC


